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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 01 năm 2026 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ đề nghị của Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn 

Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

  QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Cấp Giấy phép hành nghề (GPHN) khám bệnh, chữa bệnh cho 228 cá 

nhân (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLKCB - BYT (báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NV. 
(Tuấn Anh 09.02.2026) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Bình 
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DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI  

ĐỢT 01 NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Quốc tịch 
Chức danh 

chuyên môn 

Phạm vi 

hành nghề 
Số GPHN 

1  HOÀNG LÂM 28/03/1994 075094024116 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001972/ĐNAI-GPHN 

2  
TRẦN THỊ THANH 

NHÀN 
26/10/1988 042188008510 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001973/ĐNAI-GPHN 

3  ĐỖ HOÀI PHÚC 06/11/1986 074186001445 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001974/ĐNAI-GPHN 

4  LA THỊ HUỆ 12/10/1988 075188002204 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001975/ĐNAI-GPHN 

5  ĐẶNG THỊ NHUNG 08/10/1983 042183018748 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001976/ĐNAI-GPHN 

6  ĐÀO THỊ HOA 02/09/1985 040185013411 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001977/ĐNAI-GPHN 

7  
NGUYỄN THỊ KIỀU 

PHƯƠNG 
02/03/2003 075303002283 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001978/ĐNAI-GPHN 

8  NGUYỄN THỊ LAN 08/05/2000 030300012178 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001979/ĐNAI-GPHN 

9  
NGUYỄN THỊ 

HỒNG THY 
24/08/2003 075303008525 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001980/ĐNAI-GPHN 

10  NÔNG THỊ HẰNG 12/07/2000 066300008587 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001981/ĐNAI-GPHN 

11  
NGUYỄN TIẾN 

ĐỨC 
04/05/2000 075200020974 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001982/ĐNAI-GPHN 

12  
HUỲNH THỊ THU 

HIỀN 
18/09/2000 075300004930 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001983/ĐNAI-GPHN 

13  
HÀ ĐÀO THANH 

THẢO 
02/06/2000 075300007956 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001984/ĐNAI-GPHN 

14  BÙI THỊ HẠNH 29/05/2000 068300012363 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001985/ĐNAI-GPHN 
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15  
NGUYỄN THỊ KIM 

NHUNG 
19/01/2000 066300019606 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001986/ĐNAI-GPHN 

16  
ĐOÀN THỊ NGỌC 

NGÂN 
19/09/1996 031196002166 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001987/ĐNAI-GPHN 

17  LÂM HẢI YẾN 24/03/2000 075300003225 Việt Nam Bác sỹ Răng Hàm Mặt 001988/ĐNAI-GPHN 

18  CHU THỊ NGỌC 20/05/1997 070197002781 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001989/ĐNAI-GPHN 

19  
NGUYỄN DƯƠNG 

QUỲNH THƯ 
14/09/2002 075302007199 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 001990/ĐNAI-GPHN 

20  VŨ THỊ VÂN 08/02/2002 038302000954 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001991/ĐNAI-GPHN 

21  LÊ DUY TUẤN 06/05/1993 066093022145 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 001992/ĐNAI-GPHN 

22  LÊ THỊ BÍCH HIỀN 28/02/2002 066302009250 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 001993/ĐNAI-GPHN 

23  THỊ UYÊN 09/07/2002 070302007470 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001994/ĐNAI-GPHN 

24  
NÔNG THỊ BÍCH 

HẠNH 
29/06/1998 075198008873 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 001995/ĐNAI-GPHN 

25  
HUỲNH THỊ MỸ 

LINH 
23/04/1992 075192018825 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001996/ĐNAI-GPHN 

26  PHẠM THỊ OANH 10/04/1993 038193025766 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001997/ĐNAI-GPHN 

27  
ĐỖ THỊ HOÀNG 

MAI 
12/04/1991 044191009027 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001998/ĐNAI-GPHN 

28  
LÊ THỊ PHƯƠNG 

NGÂN 
07/08/2002 054302007667 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 001999/ĐNAI-GPHN 

29  
TRƯƠNG HOÀNG 

THANH HÀ 
28/10/1996 068096009634 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Ngoại 

khoa 
002000/ĐNAI-GPHN 

30  
TRỊNH THÀNH 

ĐẠT 
03/04/1999 030099014504 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002001/ĐNAI-GPHN 

31  
NGUYỄN CHÂU 

THỊ LONG PHỤNG 
29/11/2002 075302017942 Việt Nam Kỹ thuật y Hình ảnh y học 002002/ĐNAI-GPHN 
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32  
TRẦN THỊ THU 

THỦY 
17/02/1989 070189006827 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002003/ĐNAI-GPHN 

33  
NGUYỄN THỊ LỆ 

THẮM 
15/03/1989 072189010395 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002004/ĐNAI-GPHN 

34  
PHẠM THỊ NGỌC 

HẢO 
25/07/1992 070192002662 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002005/ĐNAI-GPHN 

35  CHÂU VI PHƯƠNG 15/06/1993 058093003410 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002006/ĐNAI-GPHN 

36  PHẠM NGỌC HIẾU 20/07/1993 075093016725 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002007/ĐNAI-GPHN 

37  TRẦN THỊ OANH 01/09/1990 036190007838 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002008/ĐNAI-GPHN 

38  CAO KẾ HUY 15/06/1991 044091006758 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002009/ĐNAI-GPHN 

39  
VĂN TRỌNG 

ĐỒNG 
10/10/1994 075094022242 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002010/ĐNAI-GPHN 

40  
NGUYỄN THỊ MỸ 

NGỌC 
24/05/1988 075188007307 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002011/ĐNAI-GPHN 

41  
HUỲNH ANH 

DŨNG 
17/04/2001 060201006986 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002012/ĐNAI-GPHN 

42  MAI TRỌNG ÂN 11/02/1998 075098005433 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 002013/ĐNAI-GPHN 

43  MAI TRÚC LY 25/05/1990 083190000320 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002014/ĐNAI-GPHN 

44  TRẦN THỊ THU HÀ 10/11/1988 017188008370 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002015/ĐNAI-GPHN 

45  NGUYỄN THỊ HOA 01/05/1986 066186014776 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002016/ĐNAI-GPHN 

46  
TẤN NGỌC 

PHƯƠNG QUỲNH 
14/03/1996 075196007713 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002017/ĐNAI-GPHN 

47  
TRƯƠNG THỊ LỆ 

THỦY 
02/06/1989 042189021563 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002018/ĐNAI-GPHN 

48  
HOÀNG ANH 

TUẤN 
05/12/1992 025092013690 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002019/ĐNAI-GPHN 
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49  VŨ ĐỨC THÀNH 09/10/1981 038081017092 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002020/ĐNAI-GPHN 

50  
NGÔ QUANG 

LONG 
17/02/1976 038076013749 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002021/ĐNAI-GPHN 

51  TẠ THỊ CƯỜNG 13/09/1986 049186013358 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002022/ĐNAI-GPHN 

52  
NGUYỄN THỊ THU 

HUỆ 
26/11/1980 070180001255 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002023/ĐNAI-GPHN 

53  
NGUYỄN THỊ 

LƯƠNG 
19/05/1986 070186000380 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002024/ĐNAI-GPHN 

54  HOÀNG THỊ HUÂN 08/05/1984 038184031015 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002025/ĐNAI-GPHN 

55  
NGUYỄN THỊ 

THUỲ 
13/07/1990 033190008771 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002026/ĐNAI-GPHN 

56  LÊ THỊ CHUNG 20/01/1979 038179014374 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002027/ĐNAI-GPHN 

57  
NGUYỄN THỊ MỸ 

TRANG 
07/08/1986 070186000910 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002028/ĐNAI-GPHN 

58  TRẦN THANH LÂM 18/03/1984 042084004067 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002029/ĐNAI-GPHN 

59  TRẦN THỊ TRANG 03/06/1986 049186001436 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002030/ĐNAI-GPHN 

60  
PHAN THỊ KIM 

NGÂN 
29/12/1999 075199007336 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002031/ĐNAI-GPHN 

61  AN THỊ CHUYÊN 01/04/1976 033176005142 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002032/ĐNAI-GPHN 

62  TRẦN THỊ THU 19/05/1995 038195008897 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002033/ĐNAI-GPHN 

63  
HOÀNG THỊ 

TUYÊN 
18/12/1990 038190045500 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002034/ĐNAI-GPHN 

64  HỒ TRUNG NAM 05/07/1990 089090005065 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002035/ĐNAI-GPHN 

65  ĐINH THỊ QUYÊN 15/03/1989 042189005306 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002036/ĐNAI-GPHN 
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66  
VÕ THỊ LAN 

HƯƠNG 
05/07/1993 075193004645 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002037/ĐNAI-GPHN 

67  
NGUYỄN THỊ 

THÙY TRANG 
20/11/1993 075193020196 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002038/ĐNAI-GPHN 

68  TRẦN THỊ HOA 05/09/1989 036189014626 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002039/ĐNAI-GPHN 

69  NGUYỄN THỊ TÀI 14/06/1990 066190008562 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002040/ĐNAI-GPHN 

70  HOÀNG LỆ QUÂN 01/10/1989 075189013680 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002041/ĐNAI-GPHN 

71  
NGUYỄN THỊ 

DUYÊN 
15/07/1990 038190023052 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002042/ĐNAI-GPHN 

72  
PHẠM THÚY 

HẰNG 
26/09/1984 070184007910 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002043/ĐNAI-GPHN 

73  CAO THỊ NGỌC 08/09/1989 034189011929 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002044/ĐNAI-GPHN 

74  
VÕ THỊ THANH 

PHƯỢNG 
03/05/1981 077181002057 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002045/ĐNAI-GPHN 

75  ĐỖ VIỆT CHINH 03/03/1996 014196008000 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002046/ĐNAI-GPHN 

76  
LƯƠNG THỊ 

THANH THÙY 
12/08/1991 056191006324 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002047/ĐNAI-GPHN 

77  MAI THỊ PHỤNG 02/01/1992 060192014723 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002048/ĐNAI-GPHN 

78  PHÙNG THỊ CHÍNH 01/02/1976 049176006993 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002049/ĐNAI-GPHN 

79  TRẦN THỊ HƯƠNG 16/06/1985 034185012944 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002050/ĐNAI-GPHN 

80  ĐỖ SỸ MẪN 04/02/1985 036085027618 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002051/ĐNAI-GPHN 

81  NGUYỄN THỊ THƯ 08/04/1988 031188011812 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002052/ĐNAI-GPHN 

82  NGUYỄN THỊ NHO 25/03/1987 034187016710 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002053/ĐNAI-GPHN 
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83  LÊ ĐỨC DOÃN 03/08/1980 036080019790 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002054/ĐNAI-GPHN 

84  ĐOÀN THỊ THẮM 26/11/1983 036183025767 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002055/ĐNAI-GPHN 

85  PHẠM THỊ HUYỀN 10/08/1991 038191021277 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002056/ĐNAI-GPHN 

86  LÊ THỊ TÌNH 26/08/1982 070182006801 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002057/ĐNAI-GPHN 

87  
NGUYỄN CÔNG 

HOAN 
05/02/1981 024081019813 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002058/ĐNAI-GPHN 

88  NGUYỄN THỊ BÉ 17/06/1982 070182001801 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002059/ĐNAI-GPHN 

89  
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 
15/11/1987 038187023042 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002060/ĐNAI-GPHN 

90  HOÀNG THỊ HẢI 06/03/1991 034191013250 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002061/ĐNAI-GPHN 

91  
NGUYỄN THỊ 

HỒNG NGA 
25/04/1991 070191001578 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002062/ĐNAI-GPHN 

92  LÊ BÁ DŨNG 26/06/1978 038078012719 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002063/ĐNAI-GPHN 

93  LÊ THỊ TRÂM 27/04/1990 045190006799 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002064/ĐNAI-GPHN 

94  HOÀNG THỊ THỦY 03/09/1987 034187012591 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002065/ĐNAI-GPHN 

95  
NGUYỄN THỊ 

MINH HUỆ 
27/10/1984 070184001939 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002066/ĐNAI-GPHN 

96  
NGUYỄN ĐÌNH 

KHÁNH 
02/09/1974 001074048202 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002067/ĐNAI-GPHN 

97  
HOÀNG HƯƠNG 

TRẦM 
28/07/1988 006188000278 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002068/ĐNAI-GPHN 

98  NGÔ THỊ PHƯỢNG 30/10/1988 067188000270 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002069/ĐNAI-GPHN 

99  LÊ THỊ HẢI XUYẾN 02/09/1986 042186001796 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002070/ĐNAI-GPHN 
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100  
BÙI THỊ KIM 

HOÀNG 
10/12/1986 051186000878 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002071/ĐNAI-GPHN 

101  
CAO THỊ PHƯƠNG 

THẢO 
15/03/1985 066185009701 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002072/ĐNAI-GPHN 

102  LÊ THỊ LOAN 18/03/1992 066192000504 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002073/ĐNAI-GPHN 

103  PHAN THỊ XOAN 15/09/1989 070189002873 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002074/ĐNAI-GPHN 

104  
TRẦN THỊ THANH 

TUYỀN 
26/07/1997 077197006720 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002075/ĐNAI-GPHN 

105  ĐOÀN THỊ NHÀI 20/05/1985 070185006559 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002076/ĐNAI-GPHN 

106  TRỊNH THỊ HIỀN 18/10/1992 038192017720 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002077/ĐNAI-GPHN 

107  
NGUYỄN THỊ 

THANH NGA 
23/10/1984 049184006346 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002078/ĐNAI-GPHN 

108  
NGUYỄN THỊ 

THÙY 
26/07/1991 044191001986 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002079/ĐNAI-GPHN 

109  VŨ THỊ THỦY 20/09/1984 024184009456 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002080/ĐNAI-GPHN 

110  
HOÀNG THỊ THU 

HOA 
05/08/1990 042190008523 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002081/ĐNAI-GPHN 

111  
NGUYỄN THỊ KIM 

SANG 
16/06/1988 075188018475 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002082/ĐNAI-GPHN 

112  
PHẠM THỊ 

PHƯƠNG 
15/06/1982 034182012872 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002083/ĐNAI-GPHN 

113  VÕ MINH TÂM 29/07/2001 089201018455 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002084/ĐNAI-GPHN 

114  TRẦN THỊ MỸ LỆ 18/02/1986 075186016998 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002085/ĐNAI-GPHN 

115  H HOÀI BYĂ 13/07/1999 066199012386 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002086/ĐNAI-GPHN 

116  
TĂNG VŨ THANH 

HƯƠNG 
04/01/2000 075300001461 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002087/ĐNAI-GPHN 
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117  
TRẦN QUANG 

LINH 
31/03/1999 034099016558 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002088/ĐNAI-GPHN 

118  
TRẦN THỊ TUYẾT 

TRÂM 
11/08/1993 049193019215 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002089/ĐNAI-GPHN 

119  
TRƯƠNG HỮU 

HOÀNG HUY 
14/06/1995 046095008618 Việt Nam Bác sỹ Y học dự phòng 002090/ĐNAI-GPHN 

120  
TRẦN THỊ KHÁNH 

NI 
20/01/2003 070303008038 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002091/ĐNAI-GPHN 

121  THỊ NỮ 20/04/1998 070198006292 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 002092/ĐNAI-GPHN 

122  TỐNG LÊ HOÀNG 25/09/1999 070099006628 Việt Nam Bác sỹ Y học dự phòng 002093/ĐNAI-GPHN 

123  
NGUYỄN VĂN 

THUẬN 
17/02/2001 075201012105 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002094/ĐNAI-GPHN 

124  
TRƯƠNG THỊ 

HỒNG LOAN 
25/04/1998 060198003359 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002095/ĐNAI-GPHN 

125  
NGUYỄN THỊ BÍCH 

THỦY 
20/10/1989 038189020985 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002096/ĐNAI-GPHN 

126  NGÔ VĂN CÔNG 10/10/1971 036071015069 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002097/ĐNAI-GPHN 

127  LÊ THỊ HOÀI DIỄM 25/04/1997 051197008800 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002098/ĐNAI-GPHN 

128  
TRẦN THỊ NGỌC 

HUYỀN 
27/07/1990 075190009488 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002099/ĐNAI-GPHN 

129  LÊ THỊ NHÂN 19/08/1992 045192006295 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002100/ĐNAI-GPHN 

130  
TRƯƠNG  THỊ  THU  

THỦY 
10/02/1993 052193008562 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002101/ĐNAI-GPHN 

131  PHẠM THỊ THÙY 29/04/2002 034302014811 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002102/ĐNAI-GPHN 

132  
PHAN THỊ KIM 

CÚC 
28/04/1992 008192007675 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002103/ĐNAI-GPHN 

133  BÙI THỊ DIỄM CHI 25/01/1973 070173000183 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002104/ĐNAI-GPHN 
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134  BÙI THỊ HẠNH CHI 02/06/1989 075189011943 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002105/ĐNAI-GPHN 

135  
VÕ THỊ THÙY 

TRANG 
28/12/1995 046195010834 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002106/ĐNAI-GPHN 

136  HỒ THỊ MẬN 12/12/1992 040192036406 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002107/ĐNAI-GPHN 

137  
PHẠM THỊ THU 

NGA 
22/01/2002 091302005554 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002108/ĐNAI-GPHN 

138  
NGUYỄN THỊ NHƯ 

Ý 
10/11/1994 064194008104 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002109/ĐNAI-GPHN 

139  ĐẶNG THỊ THÔNG 01/04/1981 075181012001 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002110/ĐNAI-GPHN 

140  
ĐINH THỊ MINH 

HIẾU 
22/06/2000 075300015595 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002111/ĐNAI-GPHN 

141  
VÕ THỊ PHÚ 

HOÀNG 
02/10/1985 075185013234 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002112/ĐNAI-GPHN 

142  
ĐẶNG THỊ QUỲNH 

NHƯ 
28/03/1998 075198008155 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002113/ĐNAI-GPHN 

143  LÊ CHÍ QUANG 06/08/2004 075204016750 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002114/ĐNAI-GPHN 

144  
VÕ QUỲNH NHÃ 

UYÊN 
22/01/2003 075303014592 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002115/ĐNAI-GPHN 

145  
NGUYỄN THỊ KIỀU 

OANH 
25/12/1992 070192006501 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002116/ĐNAI-GPHN 

146  
LÊ THÙY BẢO 

TRÂM 
12/09/1999 079199029961 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002117/ĐNAI-GPHN 

147  
CAO THỊ PHƯỚC 

DUNG 
20/03/1967 091167012162 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002118/ĐNAI-GPHN 

148  
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
08/10/1994 038194017988 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002119/ĐNAI-GPHN 

149  
NGUYỄN QUỐC 

TRIỆU 
01/01/2004 075204014994 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002120/ĐNAI-GPHN 

150  HỒ THỊ THU HIỀN 25/11/2000 054300009719 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002121/ĐNAI-GPHN 
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151  PHẠM HỮU PHÚC 08/02/1999 075099016523 Việt Nam Bác sỹ Y học dự phòng 002122/ĐNAI-GPHN 

152  HÀ QUỐC BẢO 16/06/2003 044203010059 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002123/ĐNAI-GPHN 

153  TRẦN ĐỨC ANH 20/05/2001 079201003664 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002124/ĐNAI-GPHN 

154  BÙI THỊ TRANG 22/07/2000 033300010458 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002125/ĐNAI-GPHN 

155  
TRẦN THỊ KIM 

UYÊN 
18/10/1987 075187007983 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002126/ĐNAI-GPHN 

156  
NGUYỄN THỊ KIM 

PHƯỢNG 
25/01/1989 075189006239 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002127/ĐNAI-GPHN 

157  LÊ DUY THẮNG 27/06/1999 038099008809 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002128/ĐNAI-GPHN 

158  TRẦN THỊ KIỀU 01/02/1984 075184011542 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002129/ĐNAI-GPHN 

159  NGUYỄN THỊ NGA 23/02/1990 075190021195 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002130/ĐNAI-GPHN 

160  PHẠM THỊ HUỆ 02/12/1971 056171008717 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002131/ĐNAI-GPHN 

161  
PHẠM THỊ KIM 

CÚC 
01/12/1975 070175000407 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002132/ĐNAI-GPHN 

162  ĐỖ THỊ HIỀN 14/05/1986 038186027519 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002133/ĐNAI-GPHN 

163  LƯƠNG THỊ VÂN 20/05/1975 038175013454 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002134/ĐNAI-GPHN 

164  VŨ THỊ ĐÁNG 10/07/1979 030179008889 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002135/ĐNAI-GPHN 

165  
NGUYỄN HỒNG 

VĨNH 
10/01/1980 077080008721 Việt Nam Bác sỹ 

Chuyên khoa Phục 

hồi chức năng 
002136/ĐNAI-GPHN 

166  
ĐINH THỊ THANH 

THỦY 
02/12/1991 066191008989 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002137/ĐNAI-GPHN 

167  
NGUYỄN THỊ 

XUYẾN 
03/08/1988 037188005855 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002138/ĐNAI-GPHN 
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168  TẠ THỊ LỘC 14/02/1996 070196005632 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002139/ĐNAI-GPHN 

169  PHAN THỊ THƯ 25/06/1985 026185011074 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002140/ĐNAI-GPHN 

170  TRƯƠNG THỊ LÂM 02/03/1987 001187034143 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002141/ĐNAI-GPHN 

171  PHAN DUY QUÝ 28/10/1998 075098015470 Việt Nam Bác sỹ 
Chuyên khoa Ngoại 

khoa 
002142/ĐNAI-GPHN 

172  
THÂN ĐOÀN BẢO 

UYÊN 
29/10/1994 075194009272 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002143/ĐNAI-GPHN 

173  
LƯU THỊ MỸ 

HƯƠNG 
01/03/1975 075175006187 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002144/ĐNAI-GPHN 

174  HOÀNG ĐÌNH NAM 20/12/1985 038085021116 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002145/ĐNAI-GPHN 

175  
NGUYỄN MINH 

LONG 
12/07/1994 082094000005 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002146/ĐNAI-GPHN 

176  TRỊNH QUÝ 15/03/1997 066097014518 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002147/ĐNAI-GPHN 

177  PHAN SĨ THẮNG 02/01/1995 058095000437 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002148/ĐNAI-GPHN 

178  
NGÔ LÊ THỊ MỸ 

LIÊN 
28/04/1989 070189004335 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002149/ĐNAI-GPHN 

179  NGÔ QUỐC HUY 10/12/1992 045092003104 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002150/ĐNAI-GPHN 

180  HOÀNG TÚ NGÂN 04/06/2004 075304015128 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002151/ĐNAI-GPHN 

181  HOÀNG THỊ THÚY 17/07/1994 038194013153 Việt Nam Kỹ thuật y Phục hồi chức năng 002152/ĐNAI-GPHN 

182  TRẦN THỊ NHUNG 13/08/1979 036179021711 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002153/ĐNAI-GPHN 

183  
NGUYỄN LÊ YẾN 

NHI 
06/09/1997 075197017687 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002154/ĐNAI-GPHN 

184  
NGUYỄN TRỌNG 

HUẤN 
08/06/1996 075096016969 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002155/ĐNAI-GPHN 
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185  LÊ THỊ HOA 22/02/1983 017183001413 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002156/ĐNAI-GPHN 

186  
NGUYỄN THẢO 

VÂN 
26/03/2003 075303018743 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002157/ĐNAI-GPHN 

187  TRỊNH THỊ BẮC 01/12/1989 075189008843 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002158/ĐNAI-GPHN 

188  
TRẦN HỒNG 

HẠNH 
14/09/2000 075300015489 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002159/ĐNAI-GPHN 

189  
VŨ THỊ THANH 

XUÂN 
14/10/2001 075301006872 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002160/ĐNAI-GPHN 

190  
NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG 
20/06/1991 075091009106 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002161/ĐNAI-GPHN 

191  
NGUYỄN MINH 

KHOA 
03/07/2004 075204008191 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002162/ĐNAI-GPHN 

192  
NGUYỄN VĂN 

SANH 
09/11/1960 030060006890 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002163/ĐNAI-GPHN 

193  
NGUYỄN VĂN 

HƯỞNG 
05/04/1979 040079001984 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002164/ĐNAI-GPHN 

194  
NGUYỄN THỊ 

THUỲ TIÊN 
14/11/2003 075303014991 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002165/ĐNAI-GPHN 

195  
PHAN NGỌC 

TRINH 
01/12/1996 092196004427 Việt Nam Bác sỹ Răng hàm mặt 002166/ĐNAI-GPHN 

196  TRẦN KHÁNH NHI 03/06/2003 075303010302 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002167/ĐNAI-GPHN 

197  
TRẦN KHƯƠNG 

DUY 
12/05/2000 079200019043 Việt Nam Bác sỹ Y khoa 002168/ĐNAI-GPHN 

198  LÊ THỊ THU THẮM 09/09/1999 049199007520 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002169/ĐNAI-GPHN 

199  ĐINH THỊ TRANG 05/09/2001 075301011477 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002170/ĐNAI-GPHN 

200  PHÍ THỊ THÀNH 20/07/1990 070190000549 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002171/ĐNAI-GPHN 

201  TRẦN VĂN BỔN 10/06/1992 064092009795 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002172/ĐNAI-GPHN 
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202  NGUYỄN THỊ HIẾU 20/01/1985 038185023154 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002173/ĐNAI-GPHN 

203  
NGUYỄN THỊ MỸ 

LINH 
08/04/1986 070186001707 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002174/ĐNAI-GPHN 

204  PHẠM THỊ TÚ 09/10/2002 040302007603 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002175/ĐNAI-GPHN 

205  
NGUYỄN THỊ 

THÚY VÂN 
12/11/1980 075180010229 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002176/ĐNAI-GPHN 

206  
NGUYỄN TUẤN 

ANH 
03/07/2002 075202014821 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002177/ĐNAI-GPHN 

207  NGUYỄN THỊ LINH 08/04/1999 070199003359 Việt Nam Bác sỹ Y học cổ truyền 002178/ĐNAI-GPHN 

208  
NGUYỄN NGỌC 

BÍCH 
01/01/1990 070190001134 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002179/ĐNAI-GPHN 

209  
NGUYỄN HỒNG 

VÂN 
18/05/1971 052171001163 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002180/ĐNAI-GPHN 

210  LÊ THỊ HÀ 08/08/1990 038190034796 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002181/ĐNAI-GPHN 

211  
NGUYỄN DANH 

QUÂN 
04/10/1990 070090001836 Việt Nam Y sỹ Đa khoa 002182/ĐNAI-GPHN 

212  TRẦN THỊ MÊN 08/03/1972 034172009133 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002183/ĐNAI-GPHN 

213  
PHAN THỊ TUYẾT 

DUNG 
27/01/1971 070171000474 Việt Nam Hộ sinh Hộ sinh 002184/ĐNAI-GPHN 

214  
TRẦN THỊ 

PHƯƠNG 
20/01/1988 038188020970 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002185/ĐNAI-GPHN 

215  
TRẦN THỊ NGỌC 

DUNG 
12/09/1990 070190000466 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002186/ĐNAI-GPHN 

216  HOÀNG THỊ ĐÀO 10/09/1989 070189003033 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002187/ĐNAI-GPHN 

217  BÙI VĂN HÙNG 03/03/1989 038089028710 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002188/ĐNAI-GPHN 

218  
TRẦN THỊ THANH 

THUỶ 
20/12/1982 070182002150 Việt Nam Y sỹ Y học cổ truyền 002189/ĐNAI-GPHN 
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219  ĐỖ THỊ NGA 14/06/1982 038182019558 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002190/ĐNAI-GPHN 

220  
LÊ THỊ THÚY 

TRINH 
15/09/1992 070192000246 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002191/ĐNAI-GPHN 

221  
NGUYỄN THỊ 

THỦY 
03/03/1993 040193013408 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002192/ĐNAI-GPHN 

222  NGUYỄN THỊ LIÊN 15/08/1988 070188000326 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002193/ĐNAI-GPHN 

223  BẾ THỊ HIÊN 07/12/1985 006185005247 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002194/ĐNAI-GPHN 

224  VŨ TUYẾT LOAN 11/08/1997 075197000458 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002195/ĐNAI-GPHN 

225  
PHAM THI THAO 

NGAN 
13/02/1986 074186000275 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002196/ĐNAI-GPHN 

226  PHAN CAO NAM 28/12/1985 042085009558 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002197/ĐNAI-GPHN 

227  NGÔ THỊ HIẾU 02/09/1992 064192004607 Việt Nam Điều dưỡng Điều dưỡng 002198/ĐNAI-GPHN 

228  
NGUYỄN BẢO 

HIẾU 
10/10/2000 044200006562 Việt Nam Kỹ thuật y Xét nghiệm y học 002199/ĐNAI-GPHN 
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